
STT HỌ CHỮ LÓT TÊN NỮ D.TỘC NĂM SINH NƠI SINH

1 Nguyễn Ngọc Thùy Anh x Kinh 26/03/2020 TTYT Phú Quốc, AG

2 Phạm Nhật Anh Kinh 12/09/2020 BVĐK tỉnh An Giang

3 Hồ Quang Anh Kinh 10/10/2020 BVĐK Bình An, AG

4 Lê Huyền Anh x Kinh 11/05/2020 TTYT Phú Quốc, AG

5 Nguyễn Tuấn Anh Kinh 20/02/2020 BVND Gia Định, TPHCM

6 Châu Ngọc Tuyết Anh x Kinh 13/02/2020 BVSN An Giang
7 Trương Ngọc Ánh x Kinh 06/02/2020 BVPS TP Cần Thơ
8 Nguyễn Lê Hoài Bảo Kinh 19/09/2020 TTYT Tân Hiệp, AG

9 Nguyễn Minh Đức Kinh 16/10/2020 BVPS Hà Nội

10 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân x Kinh 14/09/2020 BVĐK tỉnh An Giang

11 Nguyễn Khải Hoàn Kinh 06/08/2020 TTYT Phú Quốc, AG

12 Nguyễn Thanh Hoàng Kinh 13/02/2020 TTYT Phú Quốc, AG

13 Chu Gia Huy Kinh 27/02/2020 TTYT Phú Quốc, AG

14 Đặng Nguyễn Gia Huy Kinh 01/08/2020 BVĐKTN Bình An, AG

15 Võ Huỳnh Tuấn Khang Kinh 11/03/2020 TTYT Phú Quốc, AG

16 Trần Tuấn Khang Kinh 20/04/2020 TTYT Phú Quốc, AG

17 Trịnh Đăng Khoa Hoa 29/02/2020 TTYT Phú Quốc, AG

18 Nguyễn Phú Khôi Kinh 17/12/2020 BVND Gia Định, TPHCM

19 Trần Tuệ Mẫn x Kinh 06/08/2020 BVQDY Cà Mau

20 Nguyễn Gia Minh Kinh 10/07/2020 TTYT Phú Quốc, AG

21 Sì Hảo Minh Hoa 03/11/2020 TTYT Phú Quốc, AG

22 Nguyễn Hồ Thiên Nga x Kinh 20/03/2020 TTYT Phú Quốc, AG
23 Nguyễn Kim Ngân x Kinh 25/03/2020 BVSN An Giang
24 Nguyễn Thị Kim Ngọc x Kinh 02/02/2020 BVSN An Giang
25 Danh Huỳnh Diễm Ngọc x Kkmer 08/06/2020 TTYT Phú Quốc, AG

26 Phạm Đăng Nguyên Kinh 29/08/2020 BVPS Mê Kông, HCM

27 Nguyễn An Nhiên x Kinh 07/07/2020 BV Từ Dũ, TP HCM

28 Ngô Hoàng Gia Phát Kinh 12/05/2020 BVĐK tỉnh Khánh Hòa

29 Trương Minh Phú Kinh 28/05/2020 TTYT Phú Quốc, AG

30 Trần Đông Quân Kinh 12/10/2020 BVĐKTN Bình An, AG

31 Phan Bảo Quyên x Kinh 12/05/2020 TTYT Phú Quốc, AG

32 Trần Lê Minh Tâm Kinh 06/09/2020 TTYT Phú Quốc, AG

33 Đặng Thị Minh Tuệ x Sán Dìu 24/11/2020 BVQT Thái Nguyên

34 Đặng Nguyễn Bảo Thy x Kinh 12/04/2020 Châu Đốc, An Giang

35 Huỳnh Bảo Trân x Kinh 20/03/2020 TTYT Phú Quốc, AG

36 Nguyễn Phú Vinh Kinh 20/08/2020 TTYT Phú Quốc, AG

37 Nguyễn Ngọc Như Ý x Kinh 08/11/2020 BVĐK tỉnh An Giang

38 Trần Minh Khôi Kinh 14/06/2020 BV Từ Dũ, TPHCM

39 Huỳnh Phát Kinh 28/01/2020 TTYT TP Pleiku, Gia Lai

40 Nguyễn Phú Hào Kinh 22/10/2019 Phường 5 - Sóc Trăng

UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/3- NĂM HỌC 2026- 2027

Phòng học A3 - GVCN: 



41 Nguyễn Tấn Phát Kinh 30/6/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

 






